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 I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ 

CHỦ ĐỀ: 
"NGÀNH NGHỀ"

Nhánh 
1

Nhánh
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

tt tt
 

Mục tiêu năm Nội dung năm Mạng hoạt 
động chủ đề

 

Phạm 
vi 

thực 
hiện

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức
 

Nghề 
đánh 
cá

Nghề 
thợ xây 

Chú 
bộ đội 

Nghề 
làm 
mắm 

1 1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

4
 
 

4
 
 

Thực hiện đủ các 
bước của động tác hô 
hấp trong bài tập thể 
dục theo hướng dẫn
 
 

Tập kết hợp 5 động 
tác cơ bản trong bài 
tập thể dục
 
 

Bài 4: HH: Gà 
gáy - Tay: Hai 
tay đưa lên cao, 
ra phía trước, 
dang ngang - 
Bụng: Đứng cúi 
về trước - 
Chân: Từng 
chân đưa lên 
trước, ra sau, 
sang ngang - 
Bật: Bật tiến về 
trước 

lớp Sân 
chơi
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Tiết học : Dạy 
kỹ năng VĐCB: 
Ném xa bằng 1 
tay

lớp Lớp 
học

HĐH    

Tiết học:"Trườn 
qua vật cản"

lớp Lớp 
học

   HĐH

TCVĐ : Mèo  
và chim sẻ

trường Sân 
chơi

 HĐNT   

TCVĐ: chó sói 
xấu tính"

lớp Sân 
chơi

HĐNT    

Trẻ thực hành 
xoay tròn cổ tay

lớp Lớp 
học

  HĐG  

26
 
 

73
 
 

Ném xa bằng 1 tay về 
phía trước theo khả 
năng
 
 

Ném xa bằng 1 tay 
 
 

  Chơi tự do 
"Các loại cử 
động bàn tay, 
ngón tay và cổ 
tay

lớp Lớp 
học

HĐG HĐNT   

36 114 Thực hiện được vận 
động gập, đan ngón 
tay vào nhau

Co duỗi các ngón 
tay, đan các ngón 
tay vào nhau

Trẻ thực hiện 
vận động  đan 
các ngón tay 
vào nhau

lớp Lớp 
học

   HĐNT

37
 
 

117
 
 

Vẽ được hình tròn 
theo mẫu
 
 

Vẽ hình tròn theo 
mẫu
 
 

Hướng dẫn trẻ 
vẽ đồ dùng chú 
bộ đội bằng 
phấn trên sân 

lớp Lớp 
học

HĐG HĐG   
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Hướng dẫn trò 
chuyện,thực 
hành , trẻ cầm 
kéo và cắt  
thẳng một đoạn 
10cm bằng kéo

lớp Lớp 
học

  HĐG HĐG

- Dạy trẻ cách 
xếp chồng được 
8-10 khối 
không đổ
                                        

lớp Lớp 
học

HĐG HĐG HĐG HĐG

Trẻ thực hành 
xếp chồng 
nhiều hình khối 
khác nhau

lớp Lớp 
học

HĐG HĐG   

40 127 Biết tự cài, cởi cúc to Cài, cởi cúc to Hướng dẫn trẻ 
cởi cúc to, xâu - 
luồn - buộc dây

lớp Lớp 
học

  ĐTT ĐTT

41
 
 
 

131
 
 
 

Bước đầu biết sử 
dụng bút tô vẽ 
nguệch ngoạc một số 
hình đơn giản hoặc 
theo ý thích
 
 
 

Tập sử dụng bút tô 
vẽ nguệch ngoạc
 
 
 

 Hướng dẫn, trò 
chuyện, quan 
sát trẻ thực 
hành làm quen 
với cách cầm 
bút: Tô nét chữ 
mờ, vẽ đồ dùng 
đồ chơi chú bộ 
đội

lớp Lớp 
học

   HĐG



5

 Hướng dẫn, trò 
chuyện, quan 
sát trẻ thực 
hành làm quen 
với cách cầm 
bút: Tô nét chữ 
mờ, vẽ đồ dùng 
đồ chơi nghề y

lớp Lớp 
học

  HĐG  

Cô hướng dẫn 
trẻ cầm bút và 
thực hành tô vẽ 
nguệch ngoạc

lớp Lớp 
học

 HĐG   

Trẻ nhận xét 
cách tô vẽ 
nguệch ngoạc 

lớp Lớp 
học

HĐG HĐG   

Sử dụng một số 
thiết bị văn 
phòng phẩm: 
băng keo 1 mặt, 
ghim vòng, gim 
bấm, dập lỗ,…

lớp Lớp 
học

    

- Trò chơi: 
"Cùng bé phân 
loại nhóm thực 
phẩm": Quan 
sát, trò chuyện 
và thực hành 
phân loại 4 
nhóm thực 

lớp Lớp 
học

VS-
AN

VS-AN   
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phẩm

 Quan sát trò 
chuyện về  các 
món ăn 

lớp Lớp 
học

  VS-
AN

VS-AN

 Hướng dẫn trẻ 
biết giá trị dinh 
dưỡng của một 
số loại thực 
phẩm giúp cơ 
thể cao lớn, 
khỏe mạnh.

lớp Lớp 
học

  VS-
AN

VS-AN

Trẻ thực hiện 
tập rửa tay bằng 
xà phòng theo 
từng thao tác cô 
hưỡng dẫn

lớp Lớp 
học

VS-
AN

VS-AN   50 162  Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh 
hoạt

Rèn thao tác 
rửa mặt

lớp Lớp 
học

HĐC    

Rèn thao tác 
rửa mặt

lớp Lớp 
học

    52 166 Bước đầu làm quen 
với các thao tác lau 
mặt. Biết lau mặt với 
sự giúp đỡ của người 
lớn

Làm quen thao tác 
lau mặt

Rèn thao tác 
rửa mặt

lớp Lớp 
học

HĐC    
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Trẻ thực hành 
súc miệng bằng 
nước muối 
thường xuyên 
sau khi ăn

lớp Lớp 
học

VS-
AN

VS-AN   

Hướng dẫn, trò 
chuyện với trẻ 
về diễn đạt nhu 
cầu cá nhân

lớp Lớp 
học

  VS-
AN

VS-AN

Trẻ thực hiện 
nhận diện đúng 
kí hiệu ca cốc, 
khăn mặt

lớp Lớp 
học

VS-
AN

   

Hướng dẫn trẻ 
cách sử dụng 
bát, thìa đúng 
cách

lớp Lớp 
học

VS-
AN

VS-AN VS-
AN

VS-AN

Hướng dẫn trẻ 
trải nghiệm bóc 
trứng chim cút

lớp Lớp 
học

    60 185 Biết một số hành vi 
văn minh, thói quen 
tốt trong ăn uống. 
Biết thực hiện khi 
được yêu cầu 

Lựa chọn thực 
phẩm sạch, tươi 
ngon có lợi cho sức 
khỏe

- Quan sát, trò 
chuyện, thực 
hành về cách 
lựa chọn rau 
tươi ngon 

lớp Lớp 
học
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 Một số cách 
bảo quản thực 
phẩm/ thức ăn 
đơn giản

lớp Lớp 
học

  VS-
AN

VS-AN

    Nhận biết một 
số biểu hiện khi 
ốm và cách 
phòng tránh 
đơn giản

lớp Lớp 
học

VS-
AN

VS-AN   

70 217 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

Tiết học: Nghề 
thợ xây 

lớp Lớp 
học

 HĐH   

Tiết học: Tìm 
hiểu về nghề 
đánh cá 

lớp Lớp 
học

HĐH    

77
 

226
 

Biết một số đặc điểm 
nổi bật và cách sử 
dụng đồ dùng, đồ 
chơi quen thuộc
 

Đặc điểm nổi bật, 
công dụng, cách sử 
dụng đồ dùng, đồ 
chơi
 

Tiết học "  Tìm 
hiểu về nghề 
làm mắm "

lớp Lớp 
học

   HĐH

81 237 Biết đặc điểm nổi bật 
và ích lợi của con vật 
quen thuộc

 Trẻ trải nghiệm 
mối liên hệ đơn 
giản giữa con 
vật quen thuộc 
với môi trường 
sống.

lớp Lớp 
học

 HĐNT   
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Hướng dẫn trẻ 
cách chăm sóc 
cây ăn quả 

lớp  HĐG    

Hướng dẫn  trẻ 
cách  "So sánh, 
phân loại cây, 
hoa, quả, con 
vật theo 2-3 dấu 
hiệu"

lớp Lớp 
học

HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

 Quan sát, phán 
đoán mối liên 
hệ đơn giản 
giữa con vật, 
cây với môi 
trường sống và 
cách chăm sóc 
bảo vệ

lớp  HĐNT    

Trò chuyện và 
quan sát thời 
tiết.

lớp Lớp 
học

 HĐNT   

Tiết học "  
Khám phá 1 số 
nguồn nước"

lớp Lớp 
học

HĐNT  HĐNT  

 
 
 
 
91
 

238
 
 
 
 
 
 

Biết được mối liên hệ 
đơn giản giữa con vật 
quen thuộc với môi 
trường sống
Biết một số nguồn 
nước trong sinh hoạt 
hàng ngày. Ích lợi 
của nước với đời 
sống con người, con 
vật, cây
 

Mối liên hệ đơn 
giản giữa con vật 
với môi trường 
sống của chúng
 Một số nguồn nước 
trong sinh hoạt 
hàng ngày
 

Hướng dẫn trẻ 
quan sát, trò 
chuyện để nhận 
biết nguồn sáng 
từ mặt trời

lớp Lớp 
học

 HĐNT  HĐNT
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Hướng dẫn trẻ 
thực hiện nhặt 
đá, sỏi xếp 
thành đường đi 
(xếp PTGT 
đường thủy), 

lớp Lớp 
học

HĐG HĐG   

Hướng dẫn trẻ 
thực hiện nhặt 
đá, sỏi xếp 
thành đường đi  
( xếp PTGT 
đường không)

lớp Lớp 
học

   HĐNT

Tiết học:  Dạy 
trẻ kỹ năng đếm 
trên đối tượng 
trong phạm vi 4

lớp Lớp 
học

  HĐG HĐG

Tiết học: Nhận 
biết 1 và nhiều

lớp Lớp 
học

 HĐH   

   Tiết học: Nhận 
biết hình vuông 
chũ nhật 

lớp Lớp 
học

  HĐH  
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 297 Có khả năng so sánh 
số lượng hai nhóm 
đối tượng trong phạm 
vi 4 bằng các cách 
khác nhau và nói 
được các từ: bằng 
nhau, nhiều hơn, ít 
hơn

So sánh số lượng 
hai nhóm đối tượng 
trong phạm vi 4 
bằng các cách khác 
nhau

Dạy trẻ gộp 2 
nhóm đối tượng 
(mỗi nhóm có 
số lượng ít hơn 
hoặc bằng 2)

lớp Lớp 
học

 HĐC   

Làm vở toán lớp Lớp 
học

  HĐC  101 299 Có khả năng so sánh 
số lượng hai nhóm 
đối tượng trong phạm 
vi 5 bằng các cách 
khác nhau và nói 
được các từ: bằng 
nhau, nhiều hơn, ít 
hơn

So sánh số lượng 
hai nhóm đối tượng 
trong phạm vi 5 
bằng các cách khác 
nhau Dạy trẻ tách 

một nhóm có 5 
đối tượng thành 
2 nhóm

lớp Lớp 
học

 HĐG   

-Dạy trẻ ghép 
đôi xếp tương 
ứng 1-1 

lớp Lớp 
học

HĐG    

HD quan sát, 
thực hành xếp 
xen kẽ: rộng - 
hẹp

lớp Lớp 
học

    

102 305 Biết gộp và đếm hai 
nhóm đối tượng cùng 
loại có tổng trong 
phạm vi 5

Gộp các nhóm đối 
tượng bằng các 
cách khau và đếm

HD quan sát, 
thực hành xếp 
xen kẽ: bạn trai 
- bạn gái

lớp Lớp 
học

HĐG HĐG HĐG HĐG



12

HD quan sát, 
thực hành xếp 
xen kẽ: dài - 
ngắn

lớp Lớp 
học

HĐG HĐG HĐG HĐG

Ôn vở toán to 
hơn- nhỏ hơn

lớp Lớp 
học

    

Tiết học:  Nhận 
biết  phía trước 
- sau của bản 
thân

lớp Lớp 
học

   HĐH

103 306 Biết tách một nhóm 
đối tượng có số lượng 
trong phạm vi 5 thành 
hai nhóm

Tách một nhóm đối 
tượng có số lượng 
trong phạm vi 5 
thành hai nhóm

Làm vở toán lớp Lớp 
học

  HĐG  

106 317 3. Sắp xếp theo quy tắc Tiết học: Dạy 
trẻ nhận biết sự 
khác biệt rõ nét 
về chiều rộng 
của hai đối 
tượng, sử dụng 
đúng từ "rộng 
hơn - hẹp hơn"                           
                        

lớp Lớp 
học

  HĐC  

107 318 Nhận ra được quy tắc 
sắp xếp của 2 đối 
tượng (AB) và tiếp 
tục thực hiện sao 

Xếp xen kẽ (AB) -Ôn: Hướng 
dẫn trẻ so sánh 
rộng - hẹp 2 
thửa ruộng                        

lớp Lớp 
học

  HĐC  
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Tiết học: Dạy 
trẻ nhận biết sự 
khác biệt rõ nét 
về chiều dài của 
hai đối tượng, 
sử dụng đúng từ 
"dài hơn - ngắn 
hơn"

lớp Lớp 
học

HĐC    

Tiết học: Dạy 
trẻ nhận biết, 
gọi tên các 
hình: hình tròn - 
hình tam giác

lớp Lớp 
học

   HĐC

Tiết học "trò 
chuyện về cô 
cấp dưỡng"

lớp Lớp 
học

 ĐTT   

Tiết học: trò 
chuyện với trẻ 
về  cô giáo và 
các bạn của bé

lớp Lớp 
học

ĐTT    

lớp Lớp 
học

  HĐG  

chép lại 

 Họ tên, đặc 
điểm, sở thích 
của các bạn, các 
hoạt động của 
trẻ ở trường

lớp Lớp 
học

HĐG    
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- Tìm hiểu nghề 
xây dựng:+ 
Quan sát, trò 
chuyện về đồ 
dùng, công việc 
của bác thợ 
xây;+ Phân loại 
làm bảng biểu;+ 
Làm đồ dùng, 
đồ chơi…

lớp Lớp 
học

   ĐTT

Trẻ nghe hiểu 
được các từ 
khái quát chỉ 
người, đồ vật, 
sự vật, hành 
động, hiện 
tượng gần gũi, 
quen thuộc

lớp Lớp 
học

   ĐTT   

Trẻ thực hiện 
nghe hiểu và 
làm theo yêu 
cầu đơn giản

lớp Lớp 
học

 HĐC   

127
 

376
 

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
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Tiết học :Dạy 
trẻ đọc thuộc 
thơ "Bé và 
Mèo"

lớp Lớp 
học

  HĐC  

Tiết học :Dạy 
trẻ đọc thuộc 
thơ "Cô và Mẹ"

lớp Lớp 
học

   HĐC

Tiết học :Dạy 
trẻ đọc thuộc 
thơ "lạc đường 
"

lớp Lớp 
học

    

Tiết học :Dạy 
trẻ đọc thuộc 
thơ "Cô giáo 
của con"

lớp Lớp 
học

    

Tiết học :Dạy 
trẻ đọc thuộc 
thơ "Em yêu 
nhà em"

lớp Lớp 
học

 HĐC   

 
 

 
 

 
 
 

Nghe hiểu được các 
từ khái quát chỉ 
người, tên gọi đồ 
vật, sự vật, hành 
động, hiện tượng 
gần gũi, quen thuộc
 
 
 

Tiết học :Dạy 
trẻ đọc thuộc 
thơ "Quà tặng 
bố

lớp Lớp 
học

HĐC    
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Tiết học :Dạy 
trẻ đọc thuộc 
thơ "Biển quê 
em"

lớp Lớp 
học

    

Tiết học :Dạy 
trẻ đọc thuộc 
thơ "Bác Hồ 
của Em"

lớp Lớp 
học

  HĐC  

Tiết học :Dạy 
trẻ đọc đồng 
dao: Gánh gánh 
gồng gồng"

lớp Lớp 
học

   HĐC

Tiết học :Dạy 
trẻ đọc đồng 
dao: Dềnh dềnh 
dàng dàng"

lớp Lớp 
học

    

 Đọc đồng dao: 
trời mưa trời 
gió

lớp Lớp 
học

 HĐC   

   

Tiết học :Dạy 
trẻ đọc đồng 
dao: Gánh gánh 
gồng gồng"

lớp Lớp 
học

    

134 388 Nhận ra một số sắc 
thái biểu cảm của lời 
nói (vui, buồn, sợ 
hãi)

Một số sắc thái biểu 
cảm của lời nói 
(vui, buồn, sợ hãi)

:Dạy trẻ đọc 
đồng dao: Đi 
cầu đi quán"

lớp Lớp 
học
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:Dạy trẻ đọc 
đồng dao: Đi 
cầu đi quán"

lớp Lớp 
học

    

Ôn bài thơ : 
Thuyền giấy 

lớp Lớp 
học

ĐTT ĐTT   

Kể chuyện : Xe 
lu và xe ca

lớp Lớp 
học

ĐTT ĐTT   

Dạy trẻ tập 
đóng vai các 
nhân vật theo 
truyện"ông lão 
đánh cá"

lớp Lớp 
học

   VS-AN

Hướng dẫn trẻ 
sử dụng các từ 
biểu thị sự lễ 
phép "Vâng ạ"; 
"Dạ"; "Thưa", 
… trong giao 
tiếp

lớp Lớp 
học

HĐG HĐG HĐG HĐG

Trẻ sử dụng các 
từ biểu thị sự lễ 
phép "Vâng ạ"; 
"Dạ"; "Thưa", 
… trong giao 
tiếp

lớp Lớp 
học

    

    

Hướng dẫn trẻ 
tiếp xúc với 
truyện, thơ chữ 

lớp Lớp 
học

HĐG HĐG HĐG HĐG
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to.

Hướng dẫn trẻ 
tiếp xúc với 
sách.

lớp Lớp 
học

  HĐG HĐG

Trẻ thực hành 
gọi tên các nhân 
vật trong tranh.

lớp Lớp 
học

HĐG HĐG   

Hướng dẫn trẻ 
cầm sách đúng 
chiều, mở sách.

lớp Lớp 
học

  HĐG HĐG

Hướng dẫn trẻ 
xem tranh và 
"đọc" truyện. 

lớp Lớp 
học

HĐG HĐG HĐG HĐG

Kể chuyện : 
Kiến thi an toàn 
giao thông

lớp Lớp 
học

ĐTT ĐTT   

Kể chuyện : 
Chiếc thuyền 
mầu đỏ

lớp Lớp 
học

  HĐG HĐG

Tiết học : Mừng 
sinh nhật của bé 

lớp Lớp 
học

   HĐC

Tiết học:Dạy 
trẻ gấp quàn áo 

lớp Lớp 
học

 HĐG HĐG  

Hướng dẫn trẻ 
cách xếp đồ 
dùng cá nhân 
gọn gàng

lớp Lớp 
học
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Trải nghiệm tổ 
chức Hội chợ 
xuân

lớp Lớp 
học

   HĐH

Thăm quan 
vườn rau sạch

lớp Lớp 
học

HĐG HĐG   

Cho trẻ quan 
sát, trò chuyện 
về Lễ hội chèo 
bơi

lớp Lớp 
học

  HĐG HĐG

Cho trẻ quan 
sát, trò chuyện 
về cảnh Biển 
Cát Hải

lớp Lớp 
học

    

Lễ hội 1/4  Bác 
Hồ về thăm 
làng cá

lớp Lớp 
học

  ĐTT ĐTT

Trải nghiệm 
thăm quan tiểu 
đoàn 502(Bộ 
đội Biên Phòng 
Cát Hải)

lớp Lớp 
học

 HĐNT   

 lớp Lớp 
học

  HĐG HĐG

142
 
 
 
 

410
 
 
 
 

Có khả năng bắt 
chước giọng nói của 
nhân vật trong truyện
 
 
 
 

Kể lại một vài tình 
tiết của chuyện đã 
được nghe
 
 
 
 

Tạo tình huống, 
trò chuyện về 
thực hiện một 
số quy định ở 
lớp 

lớp Lớp 
học

  HĐNT  
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Dạy  một số 
quy định ở  gia 
đình

lớp Lớp 
học

    

155 447 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

162 467 Cố gắng thực hiện 
công việc đơn giản 
được giao

Trải nghiện thực tế:  
xếp dọn đồ dùng đồ 
chơi, chia giấy vẽ

Quan sát, thực 
hành nhận biết, 
phân biệt hành 
vi "đúng", "sai", 
"tốt", "xấu" đối 
với mọi người 
xung quanh

lớp Lớp 
học

ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

   Trẻ thích thú và tự 
tin khi tham gia vào 
các hoạt động ngày 
hội, ngày lễ của nhà 
trường

Dạy trẻ  quan 
sát, thực hành 
nhận biết, phân 
biệt hành vi 
"đúng", "sai", 
"tốt", "xấu" khi 
tham gia giao 
thông

lớp Lớp 
học

  ĐTT ĐTT

    Tiết học: Chú 
bộ đội của e

lớp Lớp 
học

   HĐH  
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    Hướng dẫn trẻ 
cách tiết kiệm 
điện
- Thực hành, 
tạo tình huống, 
xem video, 
chọn hành vi 
đúng sai

lớp Lớp 
học

    

Tiết kiệm điện, 
nước

Hướng dẫn trẻ 
cách tiết kiệm 
điện
- Thực hành, 
tạo tình huống, 
xem video, 
chọn hành vi 
đúng sai

lớp Lớp 
học

    180
 

520
 

Biết tiết kiệm điện, 
nước khi được sự 
hướng dẫn của giáo 
viên
 

 Ôn bài : Nắng 
sớm

lớp Lớp 
học

 HĐNT HĐNT HĐNT

181 523 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

Tiết học : Vẽ 
một số dụng cụ 
nghề đánh cá ( 
ĐT )

lớp Lớp 
học

HĐH     
190
 
 
 
 
 

 
536
 
 
 
 
 

 
Biết cùng chơi với 
các bạn trong các trò 
chơi theo nhóm nhỏ
 
 
 

 
Chơi cùng bạn theo 
nhóm nhỏ
 
 
 
 

Tiết học : Trang 
trí chai mắm ( 
ĐT )

lớp Lớp 
học

   HĐH
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 Gấp con bướm 
(mẫu )

lớp Lớp 
học

HĐG HĐG   

Tiết học : dán 
đèn giao 
thông(M)

lớp Lớp 
học

  HĐG HĐG

Tiết học :Nặn 
cái bay 

lớp Lớp 
học

 HĐH   

Tiết học :Làm 
quà tặng chú bộ 
đội  (ĐT)

lớp Lớp 
học

   HĐH

Tiết học : 
DKNCH:" Con 
cá vàng "

lớp Lớp 
học

HĐH    

Tiết học : Dạy 
KNVĐ: " Cháu 
yêu cô chú công 
nhân "

lớp Lớp 
học

 HĐH   

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Tiết học: DCH : 
Chú bộ đội 

lớp Lớp 
học

  HĐH  
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CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ 
VÀO CHỦ ĐỀ 56 61 60 60

Trong đó: - Lĩnh vực thể chất  27 28 29 30

- Lĩnh vực nhận thức  6    7 5 6

- Lĩnh vực ngôn ngữ  10 10 8 8

- Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội  9 10 11 11

- Lĩnh vực thẩm mỹ
 4 6 7 5

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề  51 55 55 56

Trong đó: - Đón trả trẻ  15 15 14 15
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- Thể dục sáng  1 1 1 1

- Hoạt động góc  11 10 11 11

- Hoạt động ngoài trời  4 6 6 6

- Vệ sinh - ăn ngủ  16 15 17 17

- Hoạt động chiều  4 8 6 6

- Thăm quan dã ngoại  0 0 0 0

-  Lễ hội  0 0 0 0

- Hoạt động học  5 5 5 5

Chia ra:   + Giờ thể chất  1 0 0 1

+ Giờ nhận thức  1 2 1 2

+ Giờ ngôn ngữ  1 1 1 1

+ Giờ TC-KNXH  0 0 1 0
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+ Giờ thẩm mỹ  2 2 2 1

    II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú về sự 
điều chỉnh (nếu 

có)

Nghề đánh cá 1 Từ : 02/12/2024 đến 
06/12/2024

Nguyễn Thị Lý  

Nghề thợ xây 1 Từ: 09/10/2024 
đến13/12/2024 

Nguyễn Thị Thu 
Hương 

Chú bội đội 1 Từ 16/12/2024 đến 
20/12/2024 

Nguyễn Thị Lý 

Nghề mắm 1 Từ 23/12/2024 đến 
27/12/2024

Nguyễn Thị Thu 
Hương
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III. CHUẨN BỊ:

Nhánh “Nghề đánh cá” Nhánh “Nghề thợ mộc” Nhánh “Chú bộ đội “ Nhánh “Nghề làm 
mắm”

Giáo viên

- Trang trí, tìm tranh ảnh về 
chủ đề: Nghề đánh cá  vẽ các 
tranh rỗng, chuẩn bị đầy đủ 
các nguyên học liệu, bố trí 
các góc chơi hợp lý.
- Sưu tầm các tranh ảnh nổi 
bật, rõ nét đặc trưng về chủ 
đề cho trẻ quan sát, trò 
chuyện, đàm thoại...các bài 
thơ trong sách báo.
- Chuẩn bị các đồ dùng, học 
liệu cho trẻ làm đồ chơi...
- Tuyên truyền phụ huynh về 
chủ đề trẻ đang học.
- Tuyên truyền phụ huynh 
ủng hộ các nguyên học liệu: 
chai, hộp, thùng caton, giấy 
vụn, tranh ảnh.

- Trang trí tranh ảnh về chủ 
đề: Nghề thợ  mộc  chuẩn 
bị đầy đủ các nguyên học 
liệu, bố trí các góc chơi 
hợp lý.
- Sưu tầm các tranh ảnh nổi 
bật, rõ nét đặc trưng về chủ 
đề cho trẻ quan sát, trò 
chuyện, đàm thoại...các bài 
thơ trong sách báo.
- Chuẩn bị các đồ dùng, 
học liệu cho trẻ làm đồ 
chơi...
- Tuyên truyền phụ huynh 
về chủ đề trẻ đang học.
- Tuyên truyền phụ huynh 
ủng hộ các nguyên học 
liệu: chai, hộp, thùng 
caton, giấy vụn, tranh ảnh.

- Trang trí, tìm tranh 
ảnh về chủ đề: Chú 
bội đội  rỗng, chuẩn bị 
đầy đủ các nguyên 
học liệu, bố trí các góc 
chơi hợp lý.
- Sưu tầm các tranh 
ảnh nổi bật, rõ nét đặc 
trưng về chủ đề cho 
trẻ quan sát, trò 
chuyện, đàm 
thoại...các bài thơ 
trong sách báo.
- Chuẩn bị các đồ 
dùng, học liệu cho trẻ 
làm đồ chơi...
- Tuyên truyền phụ 
huynh về chủ đề trẻ 
đang học.
- Tuyên truyền phụ 
huynh ủng hộ các 
nguyên học liệu: chai, 
hộp, thùng caton, giấy 

- Trang trí, tìm 
tranh ảnh về chủ 
đề: Nghề làm 
mắm, chuẩn bị  đủ 
các nguyên học 
liệu, bố trí các góc 
chơi hợp lý.
- Sưu tầm các 
tranh ảnh nổi bật, 
rõ nét đặc trưng về 
chủ đề cho trẻ 
quan sát, trò 
chuyện, đàm 
thoại...các bài thơ 
trong sách báo.
- Chuẩn bị các đồ 
dùng, học liệu cho 
trẻ làm đồ chơi...
- Tuyên truyền phụ 
huynh về chủ đề 
trẻ đang học.
- Tuyên truyền phụ 
huynh ủng hộ các 
nguyên học liệu: 
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vụn, tranh ảnh. chai, hộp, thùng 
caton, giấy vụn, 
tranh ảnh.

Nhà trường - Duyệt kế hoạch, hướng dẫn 
giáo viên tạo môi trường cho 
trẻ hoạt động

-Bổ sung nguyên học liêu 
để giáo viên tạo môi trường 
theo chủ đề

-Bổ sung thêm đồ chơi 
các góc

- Bổ sung nguyên 
học liệu

Phụ huynh - Thường xuyên theo dõi chủ 
đề học của con, các bài học, 
bài vẽ, bài hát, bài thơ câu 
chuyện..ở góc tuyên truyền 
của lớp...
- Kết hợp trao đổi thường 
xuyên với cô giáo về tình hình 
học tập cũng như sức khoẻ 
của trẻ...giúp trẻ học tập ngày 
càng tốt hơn...
- Đóng góp ủng hộ các 
nguyên học liệu cho cô và trẻ 
hoạt động.
- Cung cấp cho trẻ một số 
kiến thức về trường mầm non.

- Thường xuyên theo dõi 
chủ đề học của con, các bài 
học, bài vẽ, bài hát, bài thơ 
câu chuyện..ở góc tuyên 
truyền của lớp...
- Kết hợp trao đổi thường 
xuyên với cô giáo về tình 
hình học tập cũng như sức 
khoẻ của trẻ...giúp trẻ học 
tập ngày càng tốt hơn...
- Đóng góp ủng hộ các 
nguyên học liệu cho cô và 
trẻ hoạt động.
- Ủng hộ nhiệt tình các 
phong trào của trường, của 
lớp.

- Thường xuyên theo 
dõi chủ đề học của 
con, các bài học, bài 
vẽ, bài hát, bài thơ câu 
chuyện..ở góc tuyên 
truyền của lớp...
- Kết hợp trao đổi 
thường xuyên với cô 
giáo về tình hình học 
tập cũng như sức khoẻ 
của trẻ...giúp trẻ học 
tập ngày càng tốt 
hơn...
- Đóng góp ủng hộ các 
nguyên học liệu cho 
cô và trẻ hoạt động.

- Thường xuyên 
theo dõi chủ đề học 
của con, các bài 
học, bài vẽ, bài hát, 
bài thơ câu 
chuyện..ở góc 
tuyên truyền của 
lớp...
- Kết hợp trao đổi 
thường xuyên với 
cô giáo về tình 
hình học tập cũng 
như sức khoẻ của 
trẻ...giúp trẻ học 
tập ngày càng tốt 
hơn...
- Đóng góp ủng hộ 
các nguyên học 
liệu cho cô và trẻ 
hoạt động.

Trẻ - Album về nghề đánh cá - Album về Nghề thợ mộc - Album về Nghề thợ 
xây

- Album về Nghề 
làm mắm
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       IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ:

Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Đón trẻ: Nhắc trẻ chào hỏi, cất đồ dùng, tự mặc, cởi quần áo, chuyển ảnh

-Một số sắc thái của lời nói, vui, buồn, sợ hãi , tức giận…

- Dạy trẻ khi cần cấp cứu gọi 115, hoặc hô to cho mọi người biết

- Dạy trẻ gặp kẻ xấu gọi 113, hoặc hô to cho mọi người biết, không đi theo người lạ

- Thực hành: Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép, lịch sự  "Cảm ơn", "Xin lỗi"; "Xin phép"; 
"Thưa"; "Dạ"; "Vâng"… phù hợp với tình huống trong giao tiếp
- Nghe bài hát: “Bé yêu biển, Cô bác sỹ mến thương, Cháu yêu cô chú công nhân, chú bộ 
đội... ”

+ Mở chủ đề:  Trò chuyện với trẻ về 1 số hoạt động về các nghề trong xã hội mà trẻ biết, 
công việc của các nghề, dụng cụ của các nghề...

2 Thể dục sáng

1. Khởi động 

- Cho trẻ đi các kiểu đi khác nhau: Đi bằng mũi bàn chân, gót chân, đi khom, chạy nhanh, 
chạy chậm và kết hợp với bài hát “ Bé yêu biển, cháu yêu cô chú công nhân, 

2. Trọng động

* Tập 5 động tác trong bài tập phát triển chung

+ Bài 4: HH: Thổi nơ  bay (4lx4N)
- Tay: Hai tay đánh chéo nhau về phía trước (4lx4N)
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

- Bụng: Đứng cúi người về trước , ngả người ra sau(4lx4N)
 - Chân: Đứng nâng cao chân ,gập gối (4lx4N)
- Bật: Bật tiến về trước(4lx4N)
+Trò chơi vận động: “  Đuổi Cô, Trốn Cô ,bịt mắt bắt dê”thay đổi trò chơi hàng ngày 

3. Hồi tĩnh 

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng theo nền nhạc, xoa bóp, thư giãn theo nhạc nhẹ nhàng

Nghề 
đánh cá

Ngày  02/12
LVPTCĐ: Thể 

chất 
Ném xa 1bằng 

tay

Ngày 03/12
LVPTCĐ
Thẩm mỹ 

Vẽ một số dụng 
cụ nghề đánh cá 

 (ĐT)

Ngày 04/12
LVPTCĐ
Ngôn ngữ

Truyện : Ông 
lão đánh cá và 
con cá vàng

Ngày 05/12
LVPTCĐ
Nhận thức 

 Nghề đánh cá 

Ngày 06/12
LVPTCĐ
Thẩm mỹ

Dạy 
KNCH:Con cá 

vàng
3

Hoạt 
động 
học

Nghề 
thợ xây

Ngày 09/12
LVPTCĐ
Nhận thức

Nghề thợ xây

Ngày 10/12
LVPTCĐ
Ngôn ngữ

Thơ: Em làm thợ 
xây

Ngày 11/12
LVPTCĐ
Thẩm mỹ 

DKNVĐ: Cháu 
yêu cô chú 
công nhân

Ngày 12/12
LVPTCĐ
Nhận thức

Nhận biết 1 và 
nhiều

Ngày 13/12
LVPTCĐ
Thẩm mỹ

Nặn cái bay
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Chú bộ 
đội 

Ngày 16/12
LVPTCĐ:
Thẩm mỹ

Làm quà tặng chú 
bộ đội
(ĐT)

Ngày 17/12
LVPTCĐ:
TCKNXH

Chú bồ đội của 
em

Ngày 18/12
LVPTCĐ:
Ngôn ngữ

Thơ “Quà tặng 
bố”

Ngày 19/12
LVPTCĐ:
Thẩm mỹ

DKNCH: Chú 
bộ đội

Ngày 20/12
LVPTCĐ:
Nhận thức

Nhận biết hình 
vuông chữ nhật

Nghề 
làm 

mắm

Ngày 23/12
LVPTCĐ
Thể chất

Trườn bò qua vật 
cản 

Ngày 24/12
LVPTCĐ
Nhận thức

Tìm hiểu nghề 
làm mắm

Ngày25/12
LVPTCĐ
Thẩm mỹ

Trang trí chai 
mắm
(ĐT)

Ngày26/12
LVPTCĐ
Ngôn ngữ

Đồng dao “Con 
kiến mà leo 

cành đa”

Ngày 27/12
LVPTCĐ
Nhận thức

Nhận biết phía 
trước – sau của 

bản thân

Nhánh 
1

Nghề 
đánh cá

Ngày 02/12
- Quan sát thời 

tiết
- TCVĐ:Rồng 

rắn 
- Chơi tự do 

Ngày 03/12

- Làm thí nghiệm 
sự đổi mầu của 

nước

 - Chơi vận động: 
Kéo co

- Chơi tự do:

Ngày 04/12

- Nhặt rác góc 
thiên nhiên

- Chơi vận 
động: Mèo 
đuổi chuột

- Chơi tự do

Ngày 05/12

- Làm thí 
nghiệm vật 
nổi,vật chìm

- Chơi vận 
động: Rồng rắn

- Chơi tự do

Ngày 06/12

- Quan sát cây 
hoa

- Chơi vận 
động: 

kéo co

- Chơi tự do

4

Hoạt 
động 
ngoà
i trời

Nhánh 

 Ngày 09/12

- Quan sát thời 

Ngày 10/12

- Chăm sóc cây 
hoa trong góc 

Ngày 11/12

- Làm thí 
nghiệm vật nổi 

Ngày 12/12 

- Quan sát cây 

Ngày 13/12

- Nhặt rác bồn 
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

2
Nghề 

thợ xây 

tiết 

- Chơi vận động:

Kéo cưa lừa xẻ

- Chơi tự do

thiên nhiên

- Chơi vận động: 
nhảy lò cò

- Chơi tự do:

vật chìm

- Chơi vận 
động: Mèo 
đuổi chuột

- Chơi tự do

dừa cạn

- Chơi vận 
động: Kéo co 

- Chơi tự do

hoa

- Chơi vận 
động: kéo cưa 
lừa xẻ

- Chơi tự do

Nhánh 
3

Chú bộ 
đội 

Ngày 16/12
- Quan sát thời 
tiết
- Chơi vận động: 
Bắt chiếc dáng đi 
của các con vật 

- Chơi tự do

Ngày 17/12
- Thí nghiệm vật 
nổi, vật chìm
- Chơi vận động:
Kéo co

 - Chơi tự do:

Ngày 18/12
- Lao động dọn 
vệ sinh bồn hoa
- Chơi vận 
động: Mèo và 
chim sẻ

- Chơi tự do

Ngày 19/12
- Làm thí 
nghiệm với 
màu nước
- Chơi vận 
động: Kéo co

- Chơi tự do

Ngày 20/12
- Quan sát thời 
tiết ảnh hưởng 
đến sức khỏe
- Chơi vận 
động: Chó sói 
xấu tính

- Chơi tự do

Nhánh 
4

Nghề 
làm 

mắm

Ngày 23/12

- Quan sát thời 
tiết

- Chơi vận động: 
xí bồ khoai 

- Chơi tự do

Ngày 24/12

- Thí nghiệm vật 
nổi, vật chìm

- Chơi vận động:

Kéo co

 - Chơi tự do:

Ngày 25/12

- Lao động dọn 
vệ sinh bồn hoa

- Chơi vận 
động: Mèo 
duổi chuột

- Chơi tự do

Ngày 26/12

- Làm thí 
nghiệm với 
màu nước

- Chơi vận 
động: Kéo co

- Chơi tự do

Ngày 27/12

- Quan sát thời 
tiết ảnh hưởng 
đến sức khỏe

- Chơi vận 
động: Rồng rắn

- Chơi tự do
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Dạy trẻ chào, mời trong khi ăn, ăn đa dạng các loại thức ăn, biết tên thức ăn

- Trong khi ăn không nói chuyện, ăn sạch sẽ, ăn hết suất và ăn xong biết cất bát thìa và ghế 
của mình

- Trẻ ngủ đúng giờ, sâu giấc, không nói chuyện, làm việc riêng ảnh hưởng đến giấc ngủ 
của các bạn

- Tập luyện các kĩ năng rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt

- Biết xoay tròn cổ tay khi rửa tay dưới vòi nước

- Đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách
- Trẻ biết ký hiệu ca,cốc, đồ dùng cá nhân trẻ
- Biết xúc miệng bằng nước muối

Nhánh 
1

Nghề 
đánh cá

Ngày 02/12

Đồng dao ; 
Rềnh rềnh ràng 
ràng

Ngày 03/12

Rèn kỹ năng rửa 
tay

Ngày 04/12

Kể lại truyện : 
Ông lão đánh 
cá

Ngày 05/12

Làm bài tập vở 
toán

Ngày 06/12

Ôn bài hát : Bé 
yêu biển

6
Hoạt 
động 
chiều Nhánh 

2 
Nghề 
Thợ 
xây 

Ngày 09/12

Trò chuyện về 
một số trường 
hợp cháy nổ

Ngày 10/12

Đồng dao ; Gánh 
gánh gồng gồng

Ngày 11/12

Làm sản phẩm 
chủ đề

Ngày 12/12 

Ôn bài thơ : 
Em làm thợ 

xây

Ngày 13/12

Làm bài tập vở 
toán
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Nhánh 
3

Chú bộ 
đội 

 Ngày 16/12
Ôn bài hát : Con 

bướm xuân

Ngày 17/12

Làm vở tạo hình

Ngày 18/12

Kể chuyện : 
Khỉ con ăn 
chuối

Ngày 19/12

Ôn bài thơ: 
Ong và bướm

Ngày 20/12

Làm sản phẩm 
chủ đề

Nhánh 
4

Nghề 
làm 

mắm

 Ngày 23/12

 Ôn bài hát :Em 
yêu biển đảo quê 
em

Ngày 24/12

Làm vở tạo hình 

Ngày 25/12

Rèn rửa tay 
bằng xà phòng

Ngày 26/12 

 Làm sản phẩm 
chủ đề

 Ngày 27/12

Đồng dao “Con 
kiến mà leo 

cành đa” 
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

Tên góc chơi Phân phối vào 
nhánhTT Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi Chuẩn bị
N1 N2 N3 N4

* Nấu ăn: - Món ngon trong ngày
- Gia đình đi kiểm tra sức 
khoẻ
- Bếp ăn công trình
- Xí nghiêp mắm

1
Góc 
phân 
vai

Gia 
đình - Trẻ nhập vai chơi 

trẻ biết chế biến một 
số món ăn đơn giản 

- Bước đầu trẻ biết 
giới thiệu một số 
món ăn

- Tranh quy trình 
món rau cải luộc
- Rau , rổ, chậu, 
xoong để nấu... x x x x



35

- Trẻ biết các bước 
pha nước cam
- Trẻ biết cách vắt 
nước cam bằng đồ 
vắt cam
- Trẻ biết cách cho 
đường và khuấy tan 
đường

-  Trẻ biết mua cam, chọn 
quả cam ngon để chế biến 
món ,nước cam

- Tranh quy trình 
các bước pha 
nước cam
- Đồ vắt nước 
cam, cốc, thìa, 
đường, cam (đồ 
thật), khăn lau.... x x x x

- Trẻ biết các bước 
làm bánh bột
- Trẻ biết cách lấy 
bột, dùng khuôn in 
làm bánh và trang trí 
cho bánh

- Trẻ biết mua bột , nhào bột , 
nặn bột tạo thành bánh

- Tranh quy trình 
các bước làm 
bánh bột
- Bột bánh (đã 
nhào)
- Khuôn in hình
- Hạt đường 
trang trí
- Khăn lau, đĩa....

x x x x
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- Trẻ biết các bước 
tắm, gội cho em bé

- Tắm , gội cho em bé - Chậu tắm, búp 
bê, khăn lau, dầu 
gội, máy sấy.... 

x x x x

- Trẻ có kỹ năng xúc 
thìa
- Biết cách đút ăn cho 
em bé

- Cho em bé ăn - Bát, thìa, đồ ăn, 
bàn ghế....

x x

- Trẻ biết cách cho 
quần áo vào máy giặt
- Biết cách phơi quần 
áo bằng móc và gấp 
quần áo cho vào tủ. 

- Giặt, phơi, gấp quần áo - Máy giặt, móc 
quần áo, tủ quần 
áo,...

x x x x

- Cửa hàng bán rau sạch - 
x

- Cửa hàng bán mắm -, 
xBán 

hàng

- Trẻ có kỹ năng bán 
hàng, biết cách giới 
thiệu các mặt hàng
- Biết sắp xếp hàng 
hóa theo đúng chủng 
loại
- Trẻ biết sắp xếp đồ 
dùng, đồ chơi ngăn 
nắp gọn gàng.

- Cửa hàng vật liệu xây dựng - 
x
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- Cửa hàng bán quân tư trang 
bộ đội x

-Tô màu tranh nghề đánh cá - Mẫu gợi ý tranh 
rỗng
- Giấy vẽ, màu 

x

- Xé dán, cắt dụng cụ của thợ 
mộc

- Bút sáp, mầu 
x

- Tô màu xé dán đồ dùng bác 
thợ xây 
- Tô màu đồ dùng nghề làm 
mắm  

- Bút sáp,mâù

-Bút sáp, giấy  
a4..

x x

Tạo 
hình

- Phát triển kỹ năng 
tô, vẽ, dán, làm đồ 
dùng,sản phẩm có nội 
dung về chủ đề 
- Biết sử dụng dụng 
cụ, nguyên vật liệu để 
tạo sản phẩm 
- Trẻ biết trân trọng 
sản phẩm mình làm 
ra. 
- Trẻ biết sắp xếp đồ 
dùng, đồ chơi ngăn 
nắp gọn gàng.
-  Liên kết các góc 
chơi.
- Rèn kĩ năng tô, vẽ 
đồ dùng , đồ chơi

x

- Nghe, hát, vận động minh 
họa 1 số bài hát về chủ đề: 
nghề làm mắm, thợ mộc, 
đánh cá, thợ xây

- Sân khấu âm 
nhạc, đồ dùng 
trang trí : sây 
xích, hoa,...

x x x

2
Góc 
nghệ 
thuật

Âm 
nhạc

- Biết sử dụng 1số 
nhạc cụ, trang phục 
khi biểu diễn
- Trẻ biết cách tạo 
sân khấu, trang trí sân 
khấu
.

- Trang trí sân khấu biểu diễn
- Trẻ cảm nhận được giai 
điệu bài hát

- Các đồ dùng, 
dụng cụ biểu diễn 
âm nhạc: mõ, 
trống, xắc xô, 

x
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Tên góc chơi Phân phối vào 
nhánhTT Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi Chuẩn bị
N1 N2 N3 N4

* Nấu ăn: - Món ngon trong ngày
- Gia đình đi kiểm tra sức 
khoẻ
- Bếp ăn công trình
- Xí nghiêp mắm

1
Góc 
phân 
vai

Gia 
đình - Trẻ nhập vai chơi 

trẻ biết chế biến một 
số món ăn đơn giản 

- Bước đầu trẻ biết 
giới thiệu một số 
món ăn

- Tranh quy trình 
món rau cải luộc
- Rau , rổ, chậu, 
xoong để nấu... x x x x

- Trẻ biết các bước 
pha nước cam
- Trẻ biết cách vắt 
nước cam bằng đồ 
vắt cam
- Trẻ biết cách cho 
đường và khuấy tan 
đường

-  Trẻ biết mua cam, chọn 
quả cam ngon để chế biến 
món ,nước cam

- Tranh quy trình 
các bước pha 
nước cam
- Đồ vắt nước 
cam, cốc, thìa, 
đường, cam (đồ 
thật), khăn lau.... x x x x

- Trẻ biết các bước 
làm bánh bột
- Trẻ biết cách lấy 
bột, dùng khuôn in 
làm bánh và trang trí 
cho bánh

- Trẻ biết mua bột , nhào bột , 
nặn bột tạo thành bánh

- Tranh quy trình 
các bước làm 
bánh bột
- Bột bánh (đã 
nhào)
- Khuôn in hình
- Hạt đường 
trang trí
- Khăn lau, đĩa....

x x x x

- Trẻ biết các bước 
tắm, gội cho em bé

- Tắm , gội cho em bé - Chậu tắm, búp 
bê, khăn lau, dầu 
gội, máy sấy.... 

x x x x

- Trẻ có kỹ năng xúc 
thìa
- Biết cách đút ăn cho 
em bé

- Cho em bé ăn - Bát, thìa, đồ ăn, 
bàn ghế....

x x

- Trẻ biết cách cho 
quần áo vào máy giặt
- Biết cách phơi quần 
áo bằng móc và gấp 
quần áo cho vào tủ. 

- Giặt, phơi, gấp quần áo - Máy giặt, móc 
quần áo, tủ quần 
áo,...

x x x x

- Cửa hàng bán rau sạch - 
x

- Cửa hàng bán mắm -, 
xBán 

hàng

- Trẻ có kỹ năng bán 
hàng, biết cách giới 
thiệu các mặt hàng
- Biết sắp xếp hàng 
hóa theo đúng chủng 
loại
- Trẻ biết sắp xếp đồ 
dùng, đồ chơi ngăn 
nắp gọn gàng.

- Cửa hàng vật liệu xây dựng - 
x

- Cửa hàng bán quân tư trang 
bộ đội x

- Trẻ hát và vận động tự 
nhiên, vui tươi.

đàn, dây nơ,....

Toán

- Trẻ hứng thú tham 
gia vào chơi và thực 
hiện đúng hoạt động 
chơi của mình

- Nối nhóm dụng cụ tương 
ứng với chấm tròn
- Đếm số đò dùng 
- Trò chơi cắp cua

- Mẫu gợi ý cách 
chơi
- Bảng biểu phục 
vụ các trò chơi
- Lô tô hình ảnh 
theo chủ đề
-Thẻ số có chấm 
tròn

x x x x

- Trẻ biết chọn lựa 
các bức tranh theo 
nhóm và cắt, tô màu 
tranh

- Đoàn kết trong khi 
chơi

- Đồ dùng của nghề đánh cá
- Công việc nghề đánh cá
+ Trang phục của thợ xây 
+  Đồ dùng của thợ xây 
+ Công việc của thợ xây 
- Tôi là ai? Công việc của 
tôi? 
Trang phục và dụng cụ của 
tôi,  
-  An toàn lao động, những 
nguyên vật liệu xây dựng.
- Những công trình xây dựng.
- Đồ dùng  nghề làm mắm
- Công việc của nghề làm 
mắm

x

x x x

- Biết phân loại đồ 
dùng, đồ chơi theo 1-
2 dấu hiệu

- Chăm sóc và bảo vệ đôi mắt
-Các kiều mắt x

3
Góc 
học 
tập

Khám 
phá

- Biết nhận biết các 
loại quả tròn, quả dài

+ Mầu sắc các loại quả
+Hình dáng các loại quả
+Phân loại quả tròn, quả dài

- Mẫu gợi ý cách 
chơi
-  Tranh về các 
nghề, đánh cá, 
Bác sỹ, thợ xây, 
Bộ đội

x

4
Góc 
văn 
học

Bé yêu 
văn học

- Trẻ biết chọn sách 
để xem theo ý thích
- Trẻ có kĩ năng lật 
mở các trang sách 
theo thứ tự
- Biết sử dụng các 
con rối, tranh minh 
họa chuyện để kể 
chuyện...
- Có kỹ năng cắt, biết 
cách làm album theo 
chủ đề

- Xem tranh chuyện ,kể 
chuyện nghề đánh cá

- Xem tranh kể chuyện về 
nghề thợ mộc 

- Kể chuyện về bác thợ xây 

- Kể chuyện về nghề làm 
mắm
- Làm album theo chủ đề: 
- Kể chuyện theo tranh, kể 
chuyện với rối, xem sách 
truyện: Ông lão đánh cá
- Đọc thơ tranh chữ to, đồng 
dao, ca dao  về chủ đề : Nghề 
đánh cá , nghề thợ mộc, nghề 
thợ xây, nghề làm mắm

- Tranh minh họa 
các câu chuyện 
trong chủ đề
- Rối kể chuyện, 
sa bàn 
- Tranh thơ, ca 
dao... chữ to
- Hình ảnh theo 
chủ đề, kéo, keo,  
để làm album

x x x x

5 Góc xây dựng

-  Biết nhận vai chơi 
và thể hiện tốt vai 
chơi của mình.
- Biết phối hợp cùng 
nhau tạo nên công 
trình đẹp.
- Biết trân trọng, giữ 
gìn công trình mình 
tạo ra.

- Xây vườn rau, vườn cây ăn 
quả  
- Xây xí nghiệp mắm 

- Mẫu xây vườn 
hoa
- Các hộp carton, 
hộp sữa, gạch ....
- Các loại cây 
xanh, cây ăn quả 

x x x x

6 Góc thể chất

- Trẻ có kĩ năng chơi 
các trò chơi vận 
động.
- Phát triển các tố 
chất vận động cho trẻ

- Chơi tự do "Đi bằng gót 
chân", kéo co..
- Chơi các trò chơi dân gian.
- Chơi các trò chơi vận động: 
chơi với bóng, nhảy bao bố..

- Đồ dùng đồ 
chơi ở góc thể 
chất: bóng, dây, 
dép đôi, bao 
bố….

x x x x
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Hoàng Thị Hoàng Anh

                                           

Nguyễn Thị Lý
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